BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 594 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực: Nông Nghiệp

	1
	 Thủ tục: Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá giống cây trồng

	2
	Thủ tục: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn của nhà sản xuất.

	3
	Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

	4
	Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	5
	Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	6
	Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể nội địa

	7
	Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

	8
	Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn kiển thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật

	9
	Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn về hoạt động xông hơi khử trùng.

	10
	Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng vật thể nội địa

	11
	Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc bảo vệ thực vật

	12
	Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	13
	Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

	14
	Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng vật thể nội địa.

	15
	Thủ tục: Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể nội địa

	16
	Thủ tục: Chấp thuận quảng cáo, trình diễn thuốc bảo vệ thực vật

	17
	Thủ tục: Đổi Thẻ xông hơi khử trùng vật thể nội địa

	18
	Thủ tục: Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	19
	Thủ tục: Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	20
	Thủ tục: Gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể nội địa

	21
	Thủ tục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa

	22
	Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

	23
	Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

	24
	Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y. 

	25
	Thủ tục: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước.

	26
	Thủ tục: Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y 

	27
	Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động).

	28
	Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới).

	29
	Thủ tục: Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 

	II. Lĩnh vực: Lâm Nghiệp

	30
	1. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

	31
	2. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với động vật rừng khai thác gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng.

	32
	3. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) động vật rừng đã tịch thu sung quỹ nhà nước.

	33
	4. Thủ tục: Cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.

	34
	5. Thủ tục: Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

	35
	6. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.

	36
	7. Thủ tục: Gắn chíp điện tử gấu nuôi.

	37
	8. Thủ tục: Cấp số theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông thường.

	38
	9. Thủ tục: Cấp phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử

	39
	10. Thủ tục: Đóng dấu búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu không có dấu búa của nước nhập khẩu.

	40
	11. Thủ tục: Đóng búa dấu búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên.

	41
	12. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác tận thu gỗ nằm trong rừng tự nhiên.

	42
	13. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng.

	43
	14. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – rừng giống chuyển hóa

	44
	15. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng sản xuất là rừng trồng, vườn rừng, rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh của các chủ rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để quản lý, bảo vệ và sử dụng vào mục đích lâm nghiệp. 

	45
	16. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

	46
	17. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp. 

	47
	18. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con

	48
	19. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp-vườn cung cấp hom 

	49
	20. Thủ tục: Phê duyệt hồ sơ giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661.

	50
	21. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác lâm sản ngoài gỗ rừng tự nhiên.

	51
	22. Thủ tục: Cấp giấy phép mở cửa rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên. 

	52
	23. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – Cây mẹ (cây trội)

	53
	24. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – Lâm phần tuyển chọn.

	54
	25. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – Rừng giống trồng.

	55
	26. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng.

	56
	27. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt thiết kế điều chế, cải tạo và tỉa thưa rừng .

	57
	28. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng.

	58
	29. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp-cây đầu dòng 

	59
	30. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác, tỉa thưa rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách.

	III
	Lĩnh vực Thủy sản

	60
	1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trong đóng mới tàu cá

	61
	2. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trong cải hoán tàu cá

	62
	3. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trong chuyển nhượng quyền sở hữu.

	63
	4. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

	64
	5. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

	65
	6. Thủ tục: Cấp Sổ danh bạ thuyền viên

	66
	7. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác thủy sản lần đầu

	67
	8. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản.

	68
	9. Thủ tục: Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản 

	69
	10. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

	70
	11. Thủ tục: Phê duyệt và cấp Phiếu duyệt thiết kế tàu cá.

	71
	12. Thủ tục: Giám sát cách ly kiểm dịch thủy sản.

	72
	13. Thủ tục: Phiếu kết quả xét nghiệm thủy sản.

	73
	14. Thủ tục: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước.


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Nông nghiệp
1. Thủ tục: Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá giống cây trồng 
· Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định. Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong – TP Quy Nhơn – Bình Định

Bước 2: Tổ thường trực một cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ và tiến hành công bố chất lượng giống cây trồng

Bước 4: Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận hồ sơ đã hoàn tất tại tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp & PTNT
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng (theo mẫu);

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (công bố lần đầu tiên).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) .
· Thời hạn giải quyết: 5-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận. 
· Lệ phí (nếu có): không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định Số: 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/ 2004 Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

- Quyết định số 53/2006/QĐ-BNN, ngày 26 / 6/ 2006. Ban hành Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống lúa cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận và hạt lai F1.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 

GIỐNG CÂY TRỒNG 

Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định
- Tổ chức công bố :

- Địa chỉ:

- Điện thoại: 


Fax: 


Email:

Căn cứ các văn bản qui định về quản lý giống cây trồng và Tiêu chuẩn giống cây trồng nông nghiệp đã ban hành, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng số:………… của: ….. (Tên tổ chức công bố). 

Bản công bố tiêu chuẩn số: …………………. bao gồm các loại giống cây trồng và tiêu chuẩn đăng ký sau:

	TT
	Tên giống cây trồng 
	Tiêu chuẩn
	Ghi chú

	1
	Ví dụ: lúa nguyên chủng …
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Thủ tục hồ sơ kèm theo đơn đăng ký công bố tiêu chuẩn gồm:

1.

2. 

3.

……………….Ngày … tháng … năm 200…

            Lãnh đạo tổ chức công bố

      (Ký tên, đóng dấu)
2. Thủ tục: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn của nhà sản xuất.
· Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định. Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong – TP Quy Nhơn – Bình Định; 

Bước 2: Tổ thường trực một cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ và tiến hành công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn của nhà sản xuất.

Bước 4: Thông báo cho tổ chức và cá nhân đến nhận hồ sơ đã hoàn tất tại tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp & PTNT.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của Tổ chức chứng nhận:
- Bản công bố rau, quả, chè an toàn 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp;
- Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).

* Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ:

- Bản công bố rau, quả, chè an toàn (theo mẫu).
- Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ; 
- Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến;

- Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê;

- Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu;

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ;

- Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận. 
· Lệ phí (nếu có):  không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
 - Bản công bố rau, quả, chè an toàn.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN  ngày 15  tháng 10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phụ lục 6

Mẫu bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________
BẢN CÔNG BỐ  

SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN 

Số:.....................

Tên nhà sản xuất:…..……………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..

CÔNG BỐ:

Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………

Được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., ( được chế biến theo Quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành …) và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định…

Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm … và Giấy chứng nhận chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận … (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận) cấp hoặc Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất  (số,  ngày … tháng …  năm… ).

                                                            … , ngày …  tháng …  năm 200…

                                                                          Đại diện nhà sản xuất

                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

3. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

· Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Nhà sản xuất) cần cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn gửi hồ sơ đăng ký tại Tổ thường trực thực hiện một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định (Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong – Quy Nhơn – Bình Định)

 Bước 2: Tổ thường trực một cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

 Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực địa tại cơ sở sản xuất của tổ chức và cá nhân đăng ký;

Nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì đoàn thẩm định đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế. (Trường hợp nhà sản xuất chỉ sơ chế rau, quả thì cấp Giấy chứng  nhận  đủ điều  kiện sơ chế  rau, quả an toàn).
Nếu chưa đảm bảo điều kiện thì đoàn thẩm định nêu rõ trong biên bản thẩm định những chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu và thời hạn để nhà sản xuất khắc phục. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.  

 Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn. Tổ chức, cá nhân đến tại Tổ thường trực một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT nhận Giấy chứng nhận. (nộp phí lấy mẫu theo quy định).

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn theo mẫu;

- Bảng kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn theo mẫu;

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 
· Lệ phí (nếu có):  không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
 - Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn theo mẫu;

- Bảng kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn theo mẫu.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN  ngày 15  tháng 10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Phụ lục 4

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm ….

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......


1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………


2. Địa chỉ :………………………………………………………….


ĐT …………………………Fax …..………….Email……………


3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):

4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận

 Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:

- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha (hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian);

- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..(quy mô diện tích hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);

- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);

5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.........thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.

                                                                    Đại diện của nhà sản xuất

                                                                            (Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 5

Mẫu bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm ….

BẢN KÊ KHAI

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN


1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………


2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………


3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


3.1. Nhân lực:


Danh sách cán bộ kỹ thuật

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Thời gian công tác
	Ghi chú

	
	
	
	
	


Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

	TT
	Họ tên chủ hộ
	DT đất trồng

( ha)
	Chứng chỉ tập huấn 
	Ghi chú

	
	
	
	
	



3.2. Đất trồng:

- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 

- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………

- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;

- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);


- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm ….. …..m.


3.3. Nguồn nước tưới: 


- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……..

- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của Quy định này (nếu có).

3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:


- Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………….

- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP…)  và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn …

3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn: 


- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….

- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……


- Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………


- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất ………………

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật. 
                                                                  ….., ngày…. tháng …. năm…

                                                                      Đại diện của nhà sản xuất

                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

4. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Cá nhân đến nộp lệ phí và nhận hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu

- Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục bảo vệ thực vật cấp.

 - Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận ,huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, Phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và 03 ảnh chân dung cỡ 4cm X 6 cm.


b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
 
* Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV:

- Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục bảo vệ thực vật cấp.

- Có chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.
Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10

năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV) 

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ................

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………......................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) .........................................................................................................

Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp Địa chỉ cửa hàng: 

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

                                                
......................., ngày        tháng       năm 200  

Xác nhận của chính quyền địa phương                                
       Người đề nghị           

     nơi đăng ký địa điểm bán thuốc                                      
  (Ký và ghi rõ họ tên) 

(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm )

            (Ký và ghi rõ họ tên) 

5. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân nộp phí, lệ phí theo qui định tại phòng kế toán - Chi cục bảo vệ thực vật. 

Bước 5: Thông báo cá nhân nhận chứng chỉ hành nghề tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sanh chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu.

- Bản sao hợp pháp Văn bằng chuyên môn về hóa học hoặc nông học từ đại học trở lên (ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật).

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc đơn vị quản lý người để cấp Chứng chỉ hành nghề.
- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận ,huyện, thị xã thuộc tỉnh cấp trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.

- 03 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm


b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): - Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sanh chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
 
* Cấp chứng chỉ hành nghề cho người trực tiếp điều hành sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc BVTV:

- Có trình độ chuyên môn về hóa học hoặc Bảo vệ thực vật  từ đại học trở lên 
- Có chứng nhận sưc khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.
Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số  97/2008/QĐ-BNN ngày 06  tháng 10

 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ...........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ....................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp.............

Trình độ chuyên môn: ...............................................................................................

Đã tốt nghiệp đại học: ...............................................................................................

Số bằng .................................................... Ngày cấp ................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: ..........

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

                                      

 ......................., ngày        tháng         năm  200

  Xác nhận chính quyền địa phương                            

     Người đề nghị

nơi mở sơ sở  hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)

(Ký tên, đóng dấu)                                         

 (Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập

6. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể nội địa

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân, tổ chức đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận chứng chỉ đã được gia hạn và nộp lệ phí theo quy định.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể nội địa.

-Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học về hoá chất hoặc bảo vệ thực vật. 

-Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vự xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ.

-Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y  tế cấp quận ,huyện, hoặc tương đương trở lên cấp theo qui định của Pháp luật.

-Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản) và 02 ảnh chân dung cỡ 4cm X 6 cm

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp giấy: 200.000 đồng/giấy
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể nội địa. 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
 
* Đối với người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động xông hơi khử trùng phải có:

-Trình độ chuyên môn về hoá chất hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trở lên.

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này .

-Giấy chứng nhận sưc khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.

* Đối với người trực tiếp xông hơi khử trùng:

-Phải qua một lớp đào tạo về xông hơi khử trùng, được Cục BVTV kiểm tra trình độ chuyên môn ,tay nghề.

- Có giấy chứng nhận sưc khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG

Kính gửi:


Họ tên: 
Ngày sinh:...........................Nam/Nữ

Đơn vị công tác:


Địa chỉ: 


Chức danh: 


Trình độ chuyên môn: 


Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với :

(
Vật thể  xuất nhập khẩu và quá cảnh;


(
Vật thể  nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

(
Vật thể bảo quản nội địa;

· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;

· Các trường hợp khác


Hồ sơ kèm theo :………………………………………………………………...

· Bằng đại học về chuyên môn hoá chất hoặc bảo vệ thực vật (bản sao có công chứng)
· Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng (đối với trường hợp cấp lần đầu)
· Giấy chứng nhận sức khoẻ

· Sơ yếu lý lịch

· Ảnh chân dung 4cm x 6cm: 2 chiếc (đối với trường hợp cấp lần đầu)
· Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (đối với trường hợp gia hạn)

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận của cơ quan chủ quản

(Ký tên, đóng dấu) 
	
	      , ngày........ tháng......năm.....

Người xin cấp (gia hạn) chứng chỉ

(Ký tên)  


7. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.
· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần.Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Lập kế hoạch tổ chức lớp, lựa chọn địa điểm, soạn thảo in ấn tài liệu, phân công cán bộ huấn luyện, 

Bước 3: Tiến hành mở lớp học

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân .

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Đơn xin đăng ký tham dự  lớp học.

-Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, Phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đăng ký.

-Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận ,huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp và 03 ảnh chân dung cỡ 4cm X 6 cm.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

8. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn kiển thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Lập kế hoạch tổ chức lớp, lựa chọn địa điểm, soạn thảo in ấn tài liệu, phân công cán bộ huấn luyện, 

Bước 3: Tiến hành mở lớp học

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, tổ chức.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Đơn xin đăng ký tham dự  lớp học.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

9. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn về hoạt động xông hơi khử trùng.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần.Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã đầy đủ và gửi thông báo cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu. 

Bước 3: Tiến hành mở lớp học

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận và thông báo cho cá nhân, tổ chức đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận giấy chứng nhận.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Đơn xin đăng ký tham dự lớp học.

-Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, Phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đăng ký.

-Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận ,huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp và 03 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

10. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng vật thể nội địa.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân, tổ chức đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận giấy chứng nhận và nộp lệ phí theo quy định

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Đơn đề nghị cấp (cấp lại) giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng. 
-Qui trình kỹ thuật, phương tiện danh mục, trang thiết bị xông hơi khử trùng theo qui định.

-Bản sao chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

-Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo qui định.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  lệ phí cấp giấy: 200.000đ/giấy
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp (cấp lại) giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng. 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
* Đối với người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động xông hơi khử trùng phải có:

-Trình độ chuyên môn về hoá chất hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trở lên.

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này .

-Giấy chứng nhận sưc khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.

* Đối với người trực tiếp xông hơi khử trùng:

-Phải qua một lớp đào tạo về xông hơi khử trùng, được Cục BVTV kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề.

-Có giấy chứng nhận sưc khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

Phụ lục 4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ 

XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG

Kính gửi:


Tên tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng: 



Địa chỉ: 


Điện thoại: 


 Đề nghị quý cơ quan cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng cho cơ quan chúng tôi:

Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với :

(
Vật thể  xuất nhập khẩu và quá cảnh;


(
Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

(
Vật thể bảo quản nội địa;

· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;

· Các trường hợp khác


Quy mô (m3/năm):


Hồ sơ kèm theo:

(
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề số ............. (đối với trường hợp xin cấp lại)

(
Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng: ................chứng chỉ (bản sao)
· Danh sách người trực tiếp khử trùng được cấp thẻ

· Danh mục phương tiện, trang thiết bị hành nghề

· Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng

· Các giấy tờ khác do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp: Chứng nhận tuân thủ yêu cầu vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,..................................

· Các giấy tờ liên quan khác (nếu có) :


	Vào sổ số : ..........ngày _____/____/______    Cán bộ nhận đơn 

( Ký tên )
	
	      , ngày........ tháng......năm.....
Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)  


11. Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về  thuốc bảo vệ thực vật.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận giấy phép tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Đơn đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị về  thuốc bảo vệ thực vật.

-Nội dung thực hiện (Băng hình, băng tiếng,tài liệu…)

-Danh sách thành phần tham dự.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy phép.
· Lệ phí (nếu có):  không

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):  không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

12. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần.Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận chứng chỉ.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề (CCHN) có xác nhận của chính quyền địa phương 

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

-Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục BVTV tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này.

-Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có):  không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục BVTV tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này.

-Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10

năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV) 

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ................

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………......................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) .........................................................................................................

Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp Địa chỉ cửa hàng: 

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

                                              

  ......................., ngày        tháng       năm 200  

Xác nhận của chính quyền địa phương                                      
     Người đề nghị           

     nơi đăng ký địa điểm bán thuốc                                       

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm )

            (Ký và ghi rõ họ tên) 

13. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần.Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận chứng chỉ hành nghề.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của chính quyền địa phương.

-Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

-Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục BVTV tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này.

-Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận ,huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có):  không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.
Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số  97/2008/QĐ-BNN ngày 06  tháng 10

 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ...........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ....................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp.............

Trình độ chuyên môn: ...............................................................................................

Đã tốt nghiệp đại học: ...............................................................................................

Số bằng .................................................... Ngày cấp ................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: ..........

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

                                      

 ......................., ngày        tháng         năm  200

  Xác nhận chính quyền địa phương                                 

Người đề nghị

nơi mở sơ sở  hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)

(Ký tên, đóng dấu)                                        
     (Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập

14. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng vật thể nội địa.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân, tổ chức đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận giấy chứng nhận và nộp lệ phí theo quy định.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy báo mất giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng có xác nhận của chính quyền địa phương 

-Đơn đề nghị cấp (cấp lại) giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng.

-Qui trình kỹ thuật, phương tiện danh mục, trang thiết bị xông hơi khử trùng theo qui định.

-Bản sao chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

-Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ xông hơi khử trùng theo qui định.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp (cấp lại) giấy chứng nhận đủ điều kiện xông hơi khử trùng.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
-Người trực tiếp quản lý điều hành  (ít nhất 01 người trong các vị trí: Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Giám đốc, phó Giám đốc, trưởng phong fkỹ thuật đối với các doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp công ích Củ sỡ hữu doanh nghiệp tư nhân) phải có CCHN xông hơi khử trùng do cơ quan có thảm quyền cấp.

- Người trực tiếp thực hiện phải có CCHN xông hơi khử trùng do cơ quan có thảm quyền cấp.

- Có qui trình kỹ thuật, phương tiện thiết bị xông hơi khử trùng theo qui định phục vụ cho hoạt động xông hơi khử trùng đảm bảo an toàn đối với người, vật nuôi và hàng hóa.

- Tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng phải chịu trách nhiệm đảm bảo về vệ sinh môi trường, an toàn về lao động, phòng chống cháy nổ. Địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, hóa chất phải theo quy định của pháp luật
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.
Phụ lục 4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ 

XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG

Kính gửi:


Tên tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng: 



Địa chỉ: 


Điện thoại: 


 Đề nghị quý cơ quan cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng cho cơ quan chúng tôi:

Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với :

(
Vật thể  xuất nhập khẩu và quá cảnh;


(
Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

(
Vật thể bảo quản nội địa;

· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;

· Các trường hợp khác


Quy mô (m3/năm):


Hồ sơ kèm theo:

(
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề số ............. (đối với trường hợp xin cấp lại)

(
Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng: ................chứng chỉ (bản sao)
· Danh sách người trực tiếp khử trùng được cấp thẻ

· Danh mục phương tiện, trang thiết bị hành nghề

· Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng

· Các giấy tờ khác do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp: Chứng nhận tuân thủ yêu cầu vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,..................................

· Các giấy tờ liên quan khác (nếu có) :


	Vào sổ số : ..........ngày _____/____/______    Cán bộ nhận đơn 

( Ký tên )
	
	      , ngày........ tháng......năm.....
Giám đốc



(Ký tên, đóng dấu)  


15. Thủ tục: Cấp Thẻ xông hơi khử trùng vật thể nội địa.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định thẻ.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Đơn xin cấp Thẻ xông hơi khử trùng.

-Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

-Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y  tế cấp quận ,huyện, hoặc tương đương trở lên cấp theo qui định của Pháp luật.

-Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp thẻ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản và 02 ảnh chân dung 2 cm X 3 cm.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Thẻ.
· Lệ phí (nếu có):  không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Phải qua tập huấn về xông hơi khử trùng và được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra trình độ chuyên môn tay nghề.

- Có giấy chứng nhận sưc khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

16. Thủ tục: Chấp thuận quảng cáo, trình diễn thuốc bảo vệ thực vật

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần.Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và viết phiếu biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Ra văn bản chấp thuận và chuyển ký hợp đồng với Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin đăng ký quảng cáo trình diễn thuốc bảo vệ thực vật.

- Băng hình, băng tiếng

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản chấp thuận.
· Lệ phí (nếu có):  không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.
17. Thủ tục: Đổi Thẻ xông hơi khử trùng vật thể nội địa.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận thẻ.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Đơn đề nghị đổi Thẻ xông hơi khử trùng.

-Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận ,huyện, hoặc tương đương trở lên cấp theo qui định của Pháp luật.

-Hai ảnh chân dung 2cm X 3cm

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Thẻ.
· Lệ phí (nếu có):  không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Phải qua tập huấn về xông hơi khử trùng và được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra trình độ chuyên môn tay nghề.

- Có giấy chứng nhận sưc khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

18. Thủ tục: Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần.Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận chứng chỉ đã được gia hạn và nộp phí, lệ phí tại phòng kế toán của chi cục..

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Đơn đề nghị cấp & gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
-Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục BVTV tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này.

-Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có): Lệ phí gia hạn: 200.000 đồng/giấy
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp & gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10

năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV) 

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ................

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………......................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) .........................................................................................................

Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp Địa chỉ cửa hàng: 

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

                                               


 ......................., ngày        tháng       năm 200  

Xác nhận của chính quyền địa phương                                       
Người đề nghị           

     nơi đăng ký địa điểm bán thuốc                                      
        (Ký và ghi rõ họ tên) 

(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm )

            (Ký và ghi rõ họ tên) 

19. Thủ tục: Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân nộp phí, lệ phí theo qui định tại phòng kế toán - Chi cục bảo vệ thực vật . 

Bước 5: Thông báo cá nhân nhận chứng chỉ hành nghề tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục BVTV tổ chức. (Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này)
- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận ,huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có): Lệ phí gia hạn: 200.000 đồng/giấy

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
* Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho người trực tiếp điều hành sản xuất, gia công sang chai , đóng gói thuốc BVTV:

- Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục BVTV tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này.

- Có chứng nhận sưc khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo qui định.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.
Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số  97/2008/QĐ-BNN ngày 06  tháng 10

 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ...........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ....................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp.............

Trình độ chuyên môn: ...............................................................................................

Đã tốt nghiệp đại học: ...............................................................................................

Số bằng .................................................... Ngày cấp ................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: ..........

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

                                       ......................., ngày        tháng         năm  200

  Xác nhận chính quyền địa phương                                 Người đề nghị

nơi mở sơ sở  hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)

(Ký tên, đóng dấu)                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập

20. Thủ tục: Gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể nội địa.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn thư Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ  biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân, tổ chức đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận chứng chỉ đã được gia hạn 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể nội địa.

-Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y  tế cấp quận ,huyện, hoặc tương đương trở lên cấp theo qui định của Pháp luật.

-Bản chính Chứng chỉ hành nghề đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có): không

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể nội địa.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.
Phụ lục 5

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG

Kính gửi:


Họ tên: 
Ngày sinh:...........................Nam/Nữ

Đơn vị công tác:


Địa chỉ: 


Chức danh: 


Trình độ chuyên môn: 


Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với :

(
Vật thể  xuất nhập khẩu và quá cảnh;


(
Vật thể  nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

(
Vật thể bảo quản nội địa;

· Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;

· Các trường hợp khác


Hồ sơ kèm theo :………………………………………………………………...

· Bằng đại học về chuyên môn hoá chất hoặc bảo vệ thực vật (bản sao có công chứng)
· Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng (đối với trường hợp cấp lần đầu)
· Giấy chứng nhận sức khoẻ

· Sơ yếu lý lịch

· Ảnh chân dung 4cm x 6cm: 2 chiếc (đối với trường hợp cấp lần đầu)
· Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (đối với trường hợp gia hạn)

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận của cơ quan chủ quản

(Ký tên, đóng dấu) 
	
	      , ngày........ tháng......năm.....

Người xin cấp (gia hạn) chứng chỉ

(Ký tên)  


21. Thủ tục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần. Địa chỉ: Khu vực 5-Phường Nhơn Phú – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

Bước 2: Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đã  đầy đủ và vào sổ biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở 

Bước 4: Thông báo cá nhân, tổ chức đến tại Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định nhận giấy chứng nhận.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin đăng ký chứng nhận kiểm dịch thực vật (ít nhất 24 giờ).

-Các tờ khai báo nhập, xuất cảnh đối với hành lý xách tay, hàng hoá gửi qua phương tiện vận chuyển.

-Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật hoặc đăng ký giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: Sau 5- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục bảo vệ thực vật  - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có): không

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
-Việc khai báo kiểm tra, xử lý cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa được thực hiện theo qui định tại Điều 8 Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 5/01/2007.

-Đối với giống cấy trồng sản xuất trong nước vận chuyển nội địa mà không xuất phát từ vùng dịch hoặc không đi quan vùng dịch thì không làm thủ tục kiểm dịch thực vật
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm  dịch thực vật số: 36/2001/PL- UBTVQH1 ngày 25/07/2001

- Nghị Định 58/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 Ban hành điều lệ bảo vệ và kiểm dịch thực vật, điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 về kiểm dịch thực vật.

- Quyết định 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Qui định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành qui định về việc cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai đóng gói, buôn bán thuốc BVTV

- Thông tư 73/2006/TT BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và PTNT ở địa phương và của Tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Thông tư 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính về viẹc Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV.

22. Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề  thú y 
· Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề kinh doanh thú y kê khai hồ sơ và nộp tại Trạm thú y các huyện, thành phố trong tỉnh (hồ sơ do trạm thú y các huyện, thành phố cung cấp theo mẫu thống nhất của Chi cục thú y).

Bước 2: Trong phạm vi 7 ngày trạm thú y các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra điều kiện về bằng cấp chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ thú y được quy định và trả lời kết quả bằng ký xác nhận vào hồ sơ .

Bước 3: Trong vòng 3 ngày hồ sơ được chuyển về Chi cục thú y (Phòng thanh tra pháp chế) kiểm tra lại các điều kiện nêu trên (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục hướng dẫn cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết phiếu đề nghị phòng hành chính Chi cục cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Giấy chứng chỉ hành nghề thú y và nộp phí, lệ phí theo quy định.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y theo mẫu;

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ và 02 ảnh 4 x 6;

* Trường hợp người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì phải có giấy xác nhận đồng ý của  thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề
· Lệ phí (nếu có):   Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y (lần đầu): 50.000đ
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Có bằng cấp phù hợp với chuyên môn hành nghề.

- Có chứng chỉ hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thú y cấp.

- Có phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.

- Có đủ sức khỏe để hành nghề.

- Có đạo đức nghề nghiệp.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Số 18/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về việc Công bố Pháp lệnh thú y 

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y 

- Thông tư Số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở HNTY

- Công văn số 499/TY-TTr-PC ngày 6/5/2005 của Cục trưởng Cục thú y quy định mẫu Chứng chỉ hành nghề thú y.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  THÚ Y



Kính gửi:   - UBND phường:........................................


                    - Trạm thú y huyện:....................................

Tôi tên……………………..
………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………….

Hiện ở tại:

..

Trình độ chuyên môn:

..

Số văn bằng:…………Cấp ngày………….. do trường ……………….cấp

Họ và tên người bán hàng (nếu có):

..

Năm sinh
Đã qua đào tạo:
..



..

Tôi có yêu cầu đăng ký hành nghề kinh doanh thuốc thú y tại địa chỉ:……

……………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan thú y huyện xem xét chứng nhận để tôi được cấp  chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, từ đó có thể làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động chấp hành đúng các quy định của Luật thú y và các văn bản khác có lên quan lĩnh vực hoạt động thuốc thú y.

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN


                                          (ký, ghi rõ họ tên)

            (ký tên, đóng dấu)

                                                                     XÁC NHẬN CỦA TRẠM THÚ Y HUYỆN


                 (ký tên, đóng dấu)

23. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đang hành nghề kinh doanh thú y kê khai hồ sơ và nộp tại Trạm thú y các huyện, thành phố trong tỉnh (hồ sơ do trạm thú y các huyện, thành phố cung cấp theo mẫu thống nhất của Chi cục thú y).

Bước 2: Trong phạm vi 7 ngày trạm thú y các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ bảo quản thuốc thú y theo quy định và trả lời kết quả bằng văn bản.

Bước 3: Trong vòng 3 ngày hồ sơ được chuyển về Chi cục thú y (Phòng thanh tra pháp chế) kiểm tra nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định thì tiến hành cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Giấy chứng nhận và nộp phí, lệ phí theo quy định.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu);

-Giấy phép kinh doanh (bản photo có công chứng);

-Chứng chỉ hành nghề (photo có công chứng);

-Giấy khám sức khoẻ (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):   Phí kiểm tra cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y: 250.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu).
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Số 18/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về việc Công bố Pháp lệnh thú y 

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

   - Nghị định số 59/2006/NĐ-CP, ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y 

- Thông tư Số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở HNTY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

THUỐC THÚ Y

Kính gửi : ..................................................................

Họ và tên người làm đơn :............................................................... …………….  

Ngày tháng năm sinh : ..................................................Nam (Nữ)....................... 

Chức danh (Giám đốc/Chủ cơ sở) :.................................................

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) :.........................................................

Tên cơ sở :............................................................................................................

 Giấy phép kinh doanh  số : ........................................................................

do...................................................................cấp ngày....................................

Nơi đặt trụ sở chính : .........................................................................

Mặt hàng, ngành nghề kinh doanh :           THUỐC THÚ Y

Đề nghị Chi cục thú y xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y theo quy định tại Nghị định số: 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ .

      Ngày           tháng      năm 2009
             Người làm đơn

	HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Danh sách, địa chỉ các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có)
	

	2. Bảng kê việc thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định
	

	3. Các giấy tờ liên quan :

........................................................
	


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

Về địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) của người làm đơn

24. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề  thú y. 
· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn là đối tượng theo quy định tại Điều 66 và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 64 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y có nhu cầu hành nghề kinh doanh thú y kê khai hồ sơ và nộp tại Trạm thú y các huyện, thành phố trong tỉnh (hồ sơ do trạm thú y các huyện, thành phố cung cấp theo mẫu thống nhất của Chi cục thú y).

Bước 2: Trong phạm vi 7 ngày trạm thú y các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra điều kiện về bằng cấp chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ thú y được quy định và trả lời kết quả bằng ký xác nhận vào hồ sơ .

Bước 3: Trong vòng 3 ngày hồ sơ được chuyển về Chi cục thú y (Phòng thanh tra pháp chế) kiểm tra lại các điều kiện nêu trên (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục hướng dẫn cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết phiếu đề nghị phòng hành chính Chi cục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận chứng chỉ hành nghề thú y và nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề  thú y;

- Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ; 

- Bản sao văn bằng (công chứng); 

- Chứng chỉ chuyên môn theo quy định và 02 ảnh 4 x 6


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có):   Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y (cấp lại)  : 25.000đ
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề  thú y.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Có bằng cấp phù hợp với chuyên môn hành nghề.

- Có chứng chỉ hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thú y cấp.

- Có phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.

- Có đủ sức khỏe để hành nghề.

- Có đạo đức nghề nghiệp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh Số 18/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về việc Công bố Pháp lệnh thú y 

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y 

- Thông tư Số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở HNTY.

- Công văn số 499/TY-TTr-PC ngày 6/5/2005 của Cục trưởng Cục thú y quy định mẫu Chứng chỉ hành nghề thú y.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP LẠI

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  THÚ Y



Kính gửi:    - UBND phường:........................................


                    - Trạm thú y huyện:....................................

Tôi tên……………………..Năm sinh:


Hiện ở tại:



Trình độ chuyên môn:



Số văn bằng (chứng chỉ):
Cấp ngày:


Họ và tên người bán hàng (nếu có):



Năm sinh
Đã qua đào tạo:


Tôi có yêu cầu xin cấp  lại giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan thú y huyện xem xét chứng nhận để tôi được cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, từ đó có thể làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động chấp hành đúng các quy định của Pháp lệnh thú y và các văn bản khác có lên quan lĩnh vực hoạt động thuốc thú y.

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN


                                      (ký, ghi rõ họ tên)

            (ký tên, đóng dấu)

                                                                    XÁC NHẬN CỦA TRẠM THÚ Y HUYỆN


                





 (ký tên, đóng dấu)

25. Thủ tục: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kiểm dịch động vật đến tại trạm thú y huyện, thành phố khai báo số lượng và địa điểm tập kết động vật (có bản kê khai theo mẫu)

Bước 2: Trạm thú y cử cán bộ kiểm dịch đến tại địa điểm khai báo tập kết động vật để tiến hành kiểm tra theo quy trình và làm thủ tục kiểm dịch động vật xuất huyện, xuất tỉnh. 

Bước 3: Tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ tài chính

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại Chi cục thú y Bình Định nhận giấy chứng nhận. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Bản khai kiểm dịch động vật (theo mẫu);

- Giấy sao kết quả xét nghiệm vi sinh (nếu có);

- Giấy Chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển xuất huyện, xuất tỉnh.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Trong vòng 24 giờ (kể cả thứ 7 và chủ nhật).
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  
* Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất huyện: 3.000đ/lần;

 -Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh: 20.000đ/lần;

* Phí kiểm dịch:

1. Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y:

1.1. kiểm tra lâm sàng động vật:

-Trâu, bò, ngựa, lừa: 4.000 đ/con;

-Dê                         : 2000 đ/con;

-Lợn:

  
 +Lợn (trên 15 kg):1000 đ/con;

 
 +Lợn sữa (bằng hoặc dưới 15 kg):500đ/con;

-Chó,mèo  : 2000 đ/con;

-Khỉ, vượn,cáo, nhím,chồn:5000đ/con;

-Hổ,Báo,Voi,Hươu,Nai,Sư tử,Bò rừng: 30.000đ/con;

-Rắn,Tắc kè,Thằn Lằn,Rùa,Kỳ nhông: 500 đ/con;

-Trăn, Cá Sấu, Kỳ đà: 5000 đ/con;

-Đà điểu:

     
+01 ngày tuổi 1000 đ/con;

     
+Trưởng thành: 5000đ/con

-Chim cảnh các loại:   5000 đ/con;

-Chim làm thực phẩm:   30 /con;

-Gia cầm các loại: 50 đ/con;

-Thỏ:                 500 đ/con;

-Ong nuôi:        500 đ/đàn;

-Trứng gia cầm: 2 đ/quả;

-Trứng Đà Điểu: 10 đ/quả;

-Trứng chim cút: 50 đ/kg.

1.2.Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật: 

-Thịt động vật đông lạnh (từ 9 tấn trở lên): 450.000 đ/lô hàng;

-Dưới 9 tấn: 50 đ/kg;

-Ruột khô, bì, gân, da phồng:100 đ/kg;

-Phủ tạng, phụ phẩm, huyết gia súc, lòng đỏ và lòng trắng trứng làm thực phẩm: 10 đ/kg;

-Đồ hộp các loại (thịt, gan,…):25.000 đ/tấn;

-Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sữa và các sản phẩm sữa làm thực phẩm: 20.000 đ/tấn (tối đa 10 triệu/lô hàng);

- Yến: 1250đ/kg;

-Kén tằm: 15.000 đ/tấn;

-Lông vũ, lông mao, xương, móng, sừng: 10.000 đ/tấn;

-Da trăn, rắn : 100đ/m;

-Da cá sấu: 5000 đ/tấm;

-Da tươi, da muối: 1000 đ/tấm;

-Da tươi, da muối (chứa từ 12 tấn trở lên): 250.000 đ/lô hàng;

-Các loại khác: 5000đ/tấn;

-Bột huyết, bột xương, bột phụ phẩm,bột thịt, bột lông vũ, bột cá, bột váng sữa và các loại khác làm thức ăn chăn nuôi: 7.500 đ/tấn;

-Thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật: 2.000 đ/ tấn;

-Sừng mỹ nghệ: 500 đ/ cái;

- Phế liệu tơ tằm: 15.000 đ/tấn;

1.3. Kiểm soát giết mổ:

-Trâu, bò, ngựa, Lừa: 

  
+Công suất dưới 50 con/ ngày:12.000 đ/con;

   
+Công suất bằng hoặc trên 50 con/ ngày: 10.000 đ/ con;

-Dê, Cừu: 3000 đ/ con;

-Lợn sữa dưới 15 kg: 

   
+Công suất dưới 200 con/ngày: 700 đ/con;

  
+Công suất bằng hoặc trên 200 con/ ngày: 500 đ/ con;

-Lợn thịt:

  
+Công suất dưới 50con/ngày: 7000 đ/con;

  
+ Công suất 50-100con/ngày: 6000 đ/ con;

  
+ Công suất 100 đến 200 con/ngày: 4000 đ/con;

 
+Công suất trên 200con/ngày: 3500đ/con;

-Chó,mèo, thỏ: 2000đ/con;

-Gia cầm:70 đ/con;

-Chim: 50 đ/ con;

1.4. Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch:

-Xe ô tô : 30.000 đ/lần/cái;

-Các loại xe khác(đo theo diện tích bề mặt):10.000 m2 
-Sân, bến, bãi, khu cách li kiểm dịch, cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất con giống, cơ sở giết mổ động vật, chế biến sản phẩm động vật: 300đ/m2 
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Bản khai kiểm dịch động vật.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh Số 18/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về việc Công bố Pháp lệnh thú y 

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

- Quyết định 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y 

- Thông tư Số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở HNTY.

- Hướng dẫn 396/H-CCTY ngày 12/10/2007  và Công Văn số 415/CCTY ngày 29/10/2007 của Chi cục thú y Bình Định về việc Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch động vật xuất-nhập tỉnh.
 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM


BẢN KHAI KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
DECLARATION FOR ANIMAL QUARANTINE 

Số:................../BK-KD

                                              Number:

	Tên tàu:................................................................

Name of the ship
	Quốc tịch: …….................................

Nationality

	Tên thuyền trưởng: .............................................
Master’s name:                                    
	Tên bác sĩ: ……………….….….....

Doctor’s name:

	Số thuyền viên: ...................................................
Number of crew:
	Số hành khách: ................................
Number of passengers

	Cảng rời cuối cùng: ............................................
Port of arrival from
	Cảng đến tiếp theo: ..........................
Next port


Cảng bốc hàng đầu tiên và ngày rời cảng đó:.......................................................................
The first port of loading and the date of departure
………………………………………………………….………...…………………………
Tên, số lượng, khối lượng hàng động vật, sản phẩm động vật nhận ở cảng đầu tiên: 
Name, quantity and weight of animal and animal products loaded at the first port:

……………………………………………………………….………...………………………………………………………………………………………….………...………………………………Tên, số lượng, khối lượng hàng động vật, sản phẩm động vật nhận ở các cảng trung gian và tên các cảng đó: ……………….………………….……………..

Name, quantity and weight of animal and animal products loaded at the intermediate ports and the names of these ports:

………………………………………………………….………...………………………………………………………………………………………….………...………………………………Tên, số lượng, khối lượng hàng động vật, sản phẩm động vật cần bốc ở cảng này: 

Name, quantity and weight of animal and animal products to be discharged at this port:

……………………………………………………………….………...………………………………………………………………………………………….………...………………

      Thuyền trưởng cam đoan những điều khai ở trên là đúng và chịu trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm dịch động vật.


      The Master guarantees the correctness of the above mentioned declarations and his responsibility for entirely by the said regulations on animal quarantine. 
                                                     ............................, ngày      tháng     năm ….....
                                                                                                      Date 

THUYỀN TRƯỞNG ( ĐẠI LÝ HOẶC SỸ QUAN )

                                                                             (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
                                                                                         MASTER (Authorized agent or officer) 
                                                                                            (Signature, stamp, full name)
26. Thủ tục: Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y 

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn 01 tháng) kê khai một bộ hồ sơ và nộp tại Trạm thú y các huyện, thành phố trong tỉnh (hồ sơ do trạm thú y các huyện, thành phố cung cấp theo mẫu thống nhất của Chi cục thú y).

Bước 2: Trong phạm vi 7 ngày trạm thú y các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lại điều kiện về bằng cấp chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ thú y được quy định và trả lời kết quả bằng ký xác nhận vào hồ sơ.

Bước 3: Trong vòng 3 ngày hồ sơ được chuyển về Chi cục thú y (Phòng thanh tra pháp chế) kiểm tra lại các điều kiện nêu trên (nếu đủ thủ tục) viết phiếu đề nghị phòng hành chính Chi cục cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhậnchứng chỉ gia hạn hành nghề thú y  và nộp phí, lệ phí theo quy định.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y;
- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;

- Giấy khám sức khoẻ xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Chứng chỉ hành nghề.
· Lệ phí (nếu có):  
- Phí kiểm tra điều kiện cơ sở để gia hạn Chứng chỉ HNTY: 250.000đ/lần.
- Lệ phí cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000đ.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Có bằng cấp phù hợp với chuyên môn hành nghề.

- Có chứng chỉ hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thú y cấp.

- Có phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.

- Có đủ sức khỏe để hành nghề.

- Có đạo đức nghề nghiệp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh Số 18/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về việc Công bố Pháp lệnh thú y 

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y 

- Thông tư Số 37/2006/TT-BNN, ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở HNTY.

- Công văn số 499/TY-TTr-PC ngày 6/5/2005 của Cục trưởng Cục thú y quy định mẫu Chứng chỉ hành nghề thú y.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIA HẠN

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  THÚ Y



Kính gửi:   - UBND phường:........................................




                  - Trạm thú y huyện:....................................

Tôi tên……………………..Năm sinh:


Hiện ở tại:



Trình độ chuyên môn:



Số văn bằng (chứng chỉ):
Cấp ngày:


Họ và tên người bán hàng (nếu có):



Năm sinh
Đã qua đào tạo:


Tôi có yêu cầu xin gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan thú y huyện xem xét chứng nhận để tôi được cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, từ đó có thể làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động chấp hành đúng các quy định của Pháp lệnh thú y và các văn bản khác có lên quan lĩnh vực hoạt động kinh doanh thuốc thú y.

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG                                    NGƯỜI LÀM ĐƠN


                                     (ký, ghi rõ họ tên)

            (ký tên, đóng dấu)

                                                       XÁC NHẬN CỦA TRẠM THÚ Y HUYỆN


                 (ký tên, đóng dấu)

27. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động).

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đưa cơ sở mới vào hoạt động hoặc đang hoạt động thì phải đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y với Chi cục thú y.

Bước 2: Trong phạm vi 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục thú y cử cán bộ đến tại địa điểm nêu trong hồ sơ để tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở.

Bước 3: Trong phạm vi 10 ngày (kể từ ngày được kiểm tra), Chi cục thú y trả lời kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y, tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

Bước 4: Chi cục thú y cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính và nhận Giấy chứng nhận tại Chi cục.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
-Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu);

-Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng);

-Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 05-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận
· Lệ phí (nếu có):  
- Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y: Môi trường không khí
	      -  Độ bụi không khí
	20.000đ/chỉ tiêu

	-  Ánh sáng
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Tiếng ồn
	20.000đ/chỉ tiêu

	-  Độ ẩm không khí
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Nhiệt độ không khí
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Độ chuyển động không khí
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Độ nhiễm khuẩn không khí
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Nồng độ CO2
	50.000đ/chỉ tiêu

	-  Nồng độ khí H2S
	50.000đ/chỉ tiêu

	-  Nồng độ khí NH3
	50.000đ/chỉ tiêu

	2. Xét nghiệm nước:     -  Độ PH
	15.000đ/chỉ tiêu

	-  Nhiệt độ
	3.000đ/chỉ tiêu

	-  Độ dẫn điện
	15.000đ/chỉ tiêu

	-   Độ cứng tổng số tính theo CaCO3)
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Clorua
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Clo dư
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Sunfat
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Photphat
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Đồng
	30.000đ/chỉ tiêu

	- Sắt tổng số
	30.000đ/chỉ tiêu

	- Natri
	40.000đ/chỉ tiêu

	- Mangan
	40.000đ/chỉ tiêu

	- Nitrat (tính theo N)
	30.000đ/chỉ tiêu

	- Nitrit (tính theo N)
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Hoá chất bảo vệ thực vật trong nước (sắc ký khí)
	250.000đ/ chỉ tiêu

	   - Coliforms
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Feacal coliform
	20.000đ/chỉ tiêu

	- E.coli
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Cl. Perfringeips
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Các vi khuẩn gây bệnh khác
	40.000đ/chỉ tiêu

	- Xét nghiệm  vi sinh vật nước theo phương pháp màng lọc
	100.000đ/chỉ tiêu

	- BOD520C (Biochemical Oxygen Demand)
	50.000đ/chỉ tiêu

	- COD (Chemical Oxygen Demand)
	50.000đ/chỉ tiêu

	- Sunphua (H2S)
	30.000đ/chỉ tiêu

	- Amoniac (NH3)
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Tổng số vi khuẩn hiếu khí
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Coliforms
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Feacal coliform
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   E.coli
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Cl. Perfringeips
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Các vi khuẩn gây bệnh  khác
	40.000đ/chỉ tiêu

	-   Xét nghiệm  vi sinh vật  nước theo phương pháp màng lọc
	100.000đ/chỉ tiêu

	  - BOD 520C (Biochemical Oxygen Demand)
	50.000đ/chỉ tiêu

	-   COD (Chemical oxygenemand)
	50.000đ/chỉ tiêu

	-   Sunphua (H2S)
	30.000đ/chỉ tiêu

	-   Amoniac (NH3)
	20.000đ/chỉ tiêu


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh Số 18/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về việc Công bố Pháp lệnh thú y 

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

- Quyết định 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y, danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y,danh mục đối tượng thuộc diện bắt buộc phải kiểm tra vệ sinh thú y.

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 21/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Số:................../ĐK-KTVSTY

Kính gửi: ..............……….…........……............................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................……........

Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........…

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……
Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):

1. Cơ sở chăn nuôi động vật.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……

3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……

4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…

5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.

6. Cơ sở giết mổ động vật.

   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày

7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày

8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn

9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.

   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 

10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:

11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:

12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 

    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……

13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           
Địa điểm cơ sở: .………………………….…………..………….…….…………...……….

………………………………………………………………………….……………......…

Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….

Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………

Mục đích sử dụng:


Tiêu thụ nội địa


Phục vụ xuất khẩu

Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….................….............

...........................................................................................…..........…….......................…....

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....

Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......

Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......
KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đăng ký tại ........................................... 

Ngày .…...... tháng ....... năm ...........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




28. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới).

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký thành lập một trong các cơ sở nêu trên thì phải đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y với Chi cục thú y .

Bước 2: Trong phạm vi 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Chi cục thú y tiến hành khảo sát điều kiện vệ sinh thú y đối với địa điểm lập cơ sở, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan và trả lời bằng văn bản;

Bước 3: Chi cục thú y gửi văn bản cho chủ cơ sở và cấp có thẩm quyền là căn cứ để cấp có thẩm quyền cho phép thành lập và đầu tư xây dựng cơ sở (nếu cơ sở đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh), trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện sữa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và đề nghị kiểm tra lại.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ tài chính và nhận Giấy chứng nhận tại Chi cục.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
-Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 5)

-Công văn đề nghị khảo sát địa điểm lập cơ sở;

-Dự án hoặc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở, thiết kế kỹ thuật;

-Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 05-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản xác nhận.
· Lệ phí (nếu có):  
- Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y: Môi trường không khí
	      -  Độ bụi không khí
	20.000đ/chỉ tiêu

	-  Ánh sáng
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Tiếng ồn
	20.000đ/chỉ tiêu

	-  Độ ẩm không khí
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Nhiệt độ không khí
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Độ chuyển động không khí
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Độ nhiễm khuẩn không khí
	10.000đ/chỉ tiêu

	-  Nồng độ CO2
	50.000đ/chỉ tiêu

	-  Nồng độ khí H2S
	50.000đ/chỉ tiêu

	-  Nồng độ khí NH3
	50.000đ/chỉ tiêu

	2. Xét nghiệm nước:     -  Độ PH
	15.000đ/chỉ tiêu

	-  Nhiệt độ
	3.000đ/chỉ tiêu

	-  Độ dẫn điện
	15.000đ/chỉ tiêu

	-   Độ cứng tổng số tính theo CaCO3)
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Clorua
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Clo dư
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Sunfat
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Photphat
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Đồng
	30.000đ/chỉ tiêu


	- Sắt tổng số
	30.000đ/chỉ tiêu

	- Natri
	40.000đ/chỉ tiêu

	- Mangan
	40.000đ/chỉ tiêu

	- Nitrat (tính theo N)
	30.000đ/chỉ tiêu

	- Nitrit (tính theo N)
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Hoá chất bảo vệ thực vật trong nước (sắc ký khí)
	  250.000đ/ chỉ tiêu

	   - Coliforms
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Feacal coliform
	20.000đ/chỉ tiêu

	- E.coli
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Cl. Perfringeips
	20.000đ/chỉ tiêu

	- Các vi khuẩn gây bệnh khác
	40.000đ/chỉ tiêu

	- Xét nghiệm  vi sinh vật nước theo phương pháp màng lọc
	100.000đ/chỉ tiêu

	- BOD520C (Biochemical Oxygen Demand)
	50.000đ/chỉ tiêu

	- COD (Chemical Oxygen Demand)
	50.000đ/chỉ tiêu

	- Sunphua (H2S)
	30.000đ/chỉ tiêu

	- Amoniac (NH3)
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Tổng số vi khuẩn hiếu khí
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Coliforms
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Feacal coliform
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   E.coli
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Cl. Perfringeips
	20.000đ/chỉ tiêu

	-   Các vi khuẩn gây bệnh  khác
	40.000đ/chỉ tiêu

	-   Xét nghiệm  vi sinh vật  nước theo phương pháp màng lọc
	100.000đ/chỉ tiêu

	  - BOD 520C (Biochemical Oxygen Demand)
	50.000đ/chỉ tiêu

	-   COD (Chemical oxygenemand)
	50.000đ/chỉ tiêu

	-   Sunphua (H2S)
	30.000đ/chỉ tiêu

	-   Amoniac (NH3)
	20.000đ/chỉ tiêu


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh Số 18/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về việc Công bố Pháp lệnh thú y 

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

- Quyết định 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y, danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y,danh mục đối tượng thuộc diện bắt buộc phải kiểm tra vệ sinh thú y.

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 21/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Số:................../ĐK-KTVSTY

Kính gửi: ..............……….…........……............................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................……........

Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........…

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……
Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):

1. Cơ sở chăn nuôi động vật.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……

3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……

4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…

5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.

6. Cơ sở giết mổ động vật.

   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày

7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày

8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn

9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.

   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 

10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:

11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:

12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 

    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……

13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           
Địa điểm cơ sở: .………………………….…………..………….…….…………...……….

………………………………………………………………………….……………......…

Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….

Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………

Mục đích sử dụng:


Tiêu thụ nội địa


Phục vụ xuất khẩu

Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….................….............

...........................................................................................…..........…….......................…....

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....

Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......

Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......
KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đăng ký tại ........................................... 

Ngày .…...... tháng ....... năm ...........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




29. Thủ tục: Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 

· Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm nghiệm- Kiểm dịch Thú y Thủy sản (Chi cục Thú y Bình Định- 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn), bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu- đề nghị bổ sung/ đủ- tiếp nhận.

Bước 2. Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú y thuỷ sản cử cán bộ đến cơ sở kiểm tra, lập biên bản kiểm tra tại cơ sở;

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí theo quy định; 

Bước 4. Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú y thuỷ sản trình lãnh đạo Chi cục ký, cấp giấy chứng nhận 

Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức/ cá nhân tại Chi cục Thú y
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)

- Bằng cấp chuyên môn (bản sao)

- Giấy chứng nhận sức khỏe (bản sao)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Kiểm nghiệm, kiểm dịch thú y thuỷ sản - Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 40.000 đ/giấy
- Phí Kiểm tra vệ sinh thú y: 142.500 đ/ lần 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Hiệu lực từ 01/9/2008).

- Công văn 1735/CLTY-TY ngày 20/7/2006 của Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản V/v kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.
II. Lĩnh vực:  Lâm nghiệp
1. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1:  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

Bước 3: Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký giấy phép

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.

*Hồ sơ đính kèm:

- Đối với tổ chức :

  
+ Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính trường hợp vận chuyển nội bộ thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức (bản chính);

  
+Xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại (bản chính);

- Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân:

 
 + Bảng kê thực vật rừng, sản phẩm chưa hoàn chỉnh do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn và tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã nơi có thực vật rừng và sản phẩm của chúng xác nhận (bản chính);


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết đinh số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; ngày có hiệu lực 07/11/2005.

2. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với động vật rừng khai thác gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng.
· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1:  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

Bước 3: Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký giấy phép

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật rừng khai thác gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng., gửi Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có động vật rừng, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ vận chuyển, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng.

* Hồ sơ đính kèm:

- Đối với tổ chức:

  + Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính, Trường hợp vận chuyển nội bộ thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức (bản chính);

  + Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do tổ chức lập (bản chính)

  + Xác nhận của Cơ quan Kiểm lâm sở tại (bản chính);

- Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân:

  + Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, Cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi có động vật rừng hoặc sản phẩm của chúng xác nhận (bản chính);


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết đinh số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; ngày có hiệu lực 07/11/2005.

3. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) động vật rừng đã tịch thu sung quỹ nhà nước.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1:  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

Bước 3: Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký giấy phép

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) động vật rừng đã tịch thu sung quỹ nhà nước :

   Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt, gửi Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.

* Đối với động vật rừng :

  - Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính);

  - Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do cơ quan bán lập (bản chính).

  * Đối với Thực vật rừng:

  - Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính)

  - Bảng kê thực vật rừng (trừ gỗ) hoặc sản phẩm của chúng do cơ quan bán lập (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết đinh số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; ngày có hiệu lực 07/11/2005.

4. Thủ tục: Cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng Thanh tra pháp chế Chi cục kiểm lâm Bình Định;
Bước 2:  Bộ phận pháp chế - Thanh tra tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức, vào sổ theo dõi, viết phiếu xuất kho sổ khai báo nhận xuất lâm sản, trình lãnh đạo ký.

Bước 3: Bộ phận kế toán lập phiếu thu tiền mua sổ, cá nhân tổ chức nộp tiền cho thủ quỹ và nhận Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy giới thiệu của đơn vị;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sổ khai báo nhập, xuất lâm sản. 
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết đinh số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; ngày có hiệu lực 07/11/2005.

5. Thủ tục: Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1:  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

Bước 3: Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký giấy phép

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản xin cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường; 

- Hồ sơ chúng minh nguồn gốc hợp pháp và đảm bảo các điều kiện về mặt chuồng, trại theo quy định).


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp dổ theo dõi. 
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Văn bản số 515/KL-VPCITES, ngày 14/5/2007 của Bộ NN và PTNT về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường
6. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1:  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

Bước 3: Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký cấp giấy chứng nhận.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (theo mẫu);

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

- Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh;

- Bản sao công chứng hợp đồng với người có chuyên môn thú y để chăm sóc thú y;

- Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (phụ lục IV).

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Sổ theo dõi tình hình bệnh tật của gấu.

- Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu.

- Sổ theo dõi gấu.

- Biểu báo cáo gấu nuôi hàng năm.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có hiệu lực  04/9/2006.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi.
Phụ lục IV. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày…. tháng… năm 200…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU



Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố…………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:






Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 

Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi… con gấu ngựa;…. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Số chíp điện tử (số hồ sơ)
	Số chuồng
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	
	
	
	

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mục đích nuôi: ….

Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. 
	Ủy ban nhân dân xã (phường) xác nhận đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được đặt trại nuôi gấu trên địa bàn
	Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


7. Thủ tục: Gắn chíp điện tử gấu nuôi.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung) chuyển cho lãnh đạo xem xét, chuyển đơn, hồ sơ đến phòng, bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư nhận kết quả.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu điều tra gấu nuôi nhốt;

- Cam kết thực hiện việc gắn chíp và quản lý, bảo vệ gấu;

- Biên bản gắn chíp nuôi nhốt;

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý;

- Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh;

- Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản cam kết.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN, ngày 05/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và PPTNT về việc ban hành Quy định về quản lý gấu nuôi nhốt.

8. Thủ tục: Cấp số theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông thường.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung) chuyển cho lãnh đạo xem xét, chuyển đơn, hồ sơ đến phòng, bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư nhận kết quả.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản xin cấp sổ theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông thường; 

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sổ theo dõi.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 10/8/2006 của Chính phủ, về quản lý động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển ,quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

9. Thủ tục: Cấp phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1:  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung).

Bước 3: Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình ký giấy phép

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm nhận kết quả.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Cấp phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử:

    
- Hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu: Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gửi Chi cục Kiểm lâm (hoặc Cơ quan Kiểm lâm vùng đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm), hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gồm có :

    
- Đơn đề nghị cấp phép di chuyển gấu (theo mẫu)

    
- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

    
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thỉ còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi gấu chuyển tới.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sổ theo dõi.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp phép di chuyển gấu.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   
 - Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan Kiểm lâm vùng đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi.

- Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phải Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi.

Phụ lục VI: Mẫu đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi

	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày…. tháng… năm 200…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi Cơ quan kiểm lâm vùng)

Tên tôi là :………………………………………………..………..………….

CMND số………………Cấp ngày………….. Tại…………….……………..

Địa chỉ thường trú…………………………………….………………………

Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: … 

Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:

1. Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng………..(kg)

Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………

2. ……………………………………………………………….……………

(nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo)

Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..…………………

Tới địa điểm mới là: …………………

Lý do di chuyển: ………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

(kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)

….. ngày….tháng…. năm …

Người làm đơn

(họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)

10. Thủ tục: Đóng dấu búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu không có dấu búa của nước nhập khẩu.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Đội kiểm lâm cơ động (Phường Nhơn Phú – Quy Nhơn) thuộc Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Bộ phận văn thư của Đội kiểm lâm cơ động kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung) chuyển cho lãnh đạo xem xét;

Bước 3: Đội Kiểm lâm cơ động cử tổ công tác thực hiện việc đóng dấu búa kiểm lâm tại nơi để gỗ của tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm của đơn vị, cá nhân; 

- Tờ khai hải quan (kèm theo lý lịch gỗ).


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.

11. Thủ tục: Đóng búa dấu búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng búa kiểm lâm nộp hồ sơ hoàn chỉnh tại  Hạt kiểm lâm thuộc Chi cục kiểm lâm Bình Định;

Bước 2: Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm xem xét, chuyển hồ sơ cho cán bộ chuyên môn và thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Bước 3: Hạt kiểm lâm cử tổ công tác thực hiện việc đóng dấu búa kiểm lâm tại bãi để gỗ của tổ chức, cá nhân.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Đối với tổ chức:

- Văn bản đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm của đơn vị; 

- Giấy phép khai thác và Hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kèm theo lý lịch gỗ do đơn vị tự lập).

* Đối với cá nhân:

 - Đơn đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm của cá nhân; 

- Giấy phép khai thác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kèm theo lý lịch gỗ do cá nhân tự lập).


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố - Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm

12. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác tận thu gỗ nằm trong rừng tự nhiên.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ thiết kế khai thác gỗ nằm trong rừng tự nhiên  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) 

Bước 3:  Kiểm tra  hồ sơ và thực tế hiện trường, nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

Bước 4:  Trình hồ sơ đủ điều kiện lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phê duyệt.

Bước 5: Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác tận thu gỗ nằm trong rừng tự nhiên

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khai thác- Bản đồ thiết kế khai thác

- Biên bản kiểm tra


b) Số lượng hồ sơ:  07 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê quyệt.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

13. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ thiết kế ngoại nghiệp khai thác tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3:  Kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu không đạt đề nghị bổ sung cho đúng với thực tế nếu phù hợp thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Tổ chức làm hồ sơ nội nghiệp

Bước 4: Kiểm tra hồ sơ nội nghiệp nếu không đạt đề nghị bổ sung/đạt trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác và cấp giấy phép khai thác.

Bước 5: Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 - Tờ trình xin khai thác

- Văn bản thống nhất đề nghị của UBND cấp huyện

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khai thác

- Phương án tái tạo rừng trong năm khai thác

- Bản đồ thiết kế khai thác


b) Số lượng hồ sơ:  07 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ về quyền hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

14. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – rừng giống chuyển hóa.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho Hội đồng thẩm định kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định, tờ trình và trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký cấp chứng chỉ.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại Văn thư Chi cục Lâm nghiệp nhận chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu.

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Quyết định 89/2005/QĐ-BNN không quy định.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

MẪU BIỂU SỐ 04

	MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

Kính gửi: 
 Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)


	

	Địa chỉ

(Kèm số điện thoại/Fax/E-mail nếu có)


	

	Loài cây
	1. Tên khoa học

2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:



	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

1. Năm trồng:

2. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

3. Sơ đồ bố trí cây trồng:

	4. Diện tích:

5. Chiều cao trung bình (m):

6. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

7. Đường kính tán cây trung bình (m):

8. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

9. Tình hình ra hoa, kết hạt:

10. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Vườn giống hữu  tính 

· Vườn giống vô  tính 



	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)


	B - Phần dành cho Cục Lâm nghiệp 

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…

	Ngày kiểm tra hiện trường nguồn giống:

Ngày họp hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Cục Lâm nghiệp

Ký tên




15. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng sản xuất là rừng trồng, vườn rừng, rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh của các chủ rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để quản lý, bảo vệ và sử dụng vào mục đích lâm nghiệp.  
· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ thiết kế ngoại nghiệp khai thác tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3:  Kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu không đạt đề nghị bổ sung cho đúng với thực tế nếu phù hợp thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Tổ chức làm hồ sơ nội nghiệp

Bước 4: Kiểm tra hồ sơ nội nghiệp nếu không đạt đề nghị bổ sung/đạt trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác và cấp giấy phép khai thác.

Bước 5: Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Tờ trình xin khai thác

- Văn bản thống nhất đề nghị của UBND cấp huyện

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khai thác

- Phương án tái tạo rừng trong năm khai thác

- Bản đồ thiết kế khai thác


b) Số lượng hồ sơ:  07 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ quy định về quyền hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

16. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho Tổ thẩm định kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Tổ thẩm định kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định, tờ trình và trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký cấp giấy chứng nhận.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại Văn thư Chi cục Lâm nghiệp nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

- Bản mô tả doanh nghiệp

- Danh mục các trang thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị 

- Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh 


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
MẪU BIỂU SỐ 09
	MẪU ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/KINH DOANH

GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH

GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH

Kính gửi:     Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ………………..
Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và chứng nhận cho đơn vị chúng tôi có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh ……

	1. Phần kê khai của người làm đơn:

	Tên đơn vị:

	Địa chỉ:

Số điện thoại: 




Số Fax:

	Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):

· Đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

· Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

· Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính.

	Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan:

1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

2. Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT  đã ban hành.

	Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:

· Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)

· Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.

· Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.



	Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị:

· Khối lượng hạt giống từng loại: ………………….. kg/năm

· Số lượng cây con từng loại: ………………………. cây/năm

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Trưởng đơn vị

(Chữ ký và con dấu nếu có)



	2. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT :

	Ngày nhận đơn:

	Ngày họp tổ thẩm định:

	Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh:

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …

(Ký tên)


17. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp. 

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận Thông báo, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng kỹ thuật kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung thông báo) và viết giấy biên nhận thông báo.

Bước 3: Phòng Kỹ thuật  kiểm tra thực tế, đối chiếu với Thông báo, nếu phù hợp thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại Văn thư Chi cục Lâm nghiệp nhận Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp.  

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp 

- Sổ ghi chép cập nhật về số lượng, chất lượng vật liệu giống


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu biểu số 13

MẪU THÔNG BÁO THU HOẠCH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
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-----------O0O-----------

Thông báo

thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

Kính gửi:  
 -  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …….

-  Chi cục lâm nghiệp tỉnh

Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính; căn cứ vào sản lượng hiện thời của nguồn giống của đơn vị (hoặc của chủ nguồn giống có hợp đồng kinh tế với đơn vị), chúng tôi xin thông kế hoạch tiến hành thu hoạch vật liệu giống theo thời gian và khối/số lượng dự kiến như sau:

	Phần 1: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

	Tên chủ nguồn giống
	

	Địa chỉ kèm theo

Tel/Fax/Email của chủ nguồn giống
	

	Đơn vị thu hái vật liệu giống
	· Chủ nguồn giống tự tổ chức thu hái

· Đơn vị SXKDGLN tổ chức thu hái theo hợp đồng với chủ nguồn giống.

	Tên và địa chỉ đơn vị SXKDGLN hợp đồng thu hái vật liệu giống với chủ nguồn giống
	

	Loài cây được thu hoạch giống
	

	Mã số nguồn giống
	

	Địa điểm nguồn giống được thu hái
	

	Loại hình nguồn giống

(theo ch?ng ch? công nhận nguồn giống)
	· Lâm phần tuyển chọn

· Rừng giống chuyển hoá

· Rừng giống

· Vườn giống


	· Bình cấy mô

· Cây mẹ (Cây trội)

· Vườn  cung

cấp hom

	Thời gian dự kiến thu hoạch giống
	· Ngày bắt đầu:

· Ngày kết thúc:

	Ngày ... tháng ... năm 200...
	Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống



	Ngày ... tháng ... năm 200...
	Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch

	Phần 2: Kết quả thu hoạch giống vµ xin cấp chứng nhận lô giống thu hoạch được

	Thời gian thu hoạch thực tế
	· Ngày bắt đầu:

· Ngày kết thúc:

	Lượng thu hoạch thực tế sau khi tinh chế/xử lý
	· Kg (đối với hạt giống)

· Số hom (đối với vật liệu sinh dưỡng)

· Số bình cấy (đối với vật liệu nuôi cấy mô)

	Ngày ... tháng ... năm 200...
	Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống



	Ngày ... tháng ... năm 200...
	Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch giống


Ghi chú:   Thông báo này được làm thành 3 liên. Liên đầu (bản gốc) được chủ nguồn giống lưu giữ và điền các thông tin thích hợp theo tiến độ thực hiện việc thu hoạch giống. Liên 2 được chủ nguồn giống gửi tới Chi cục Lâm nghiệp t?nh sau khi đã điền vào phần 1, chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành công việc thu hoạch giống. Liên 3 được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền phần 2 và kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo để xin cấp giấy chứng nh?n lô giống đã thu hoạch.
18. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con
· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho Phòng Kỹ thuật kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng Kỹ thuật kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu phù hợp thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 4: Tổ chức đến tại Văn thư Chi cục Lâm nghiệp nhận Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.    

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu

- Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp

- Biên bản nghiệm thu cây con của cơ sở

- Nhật ký theo dõi các công đoạn sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

- Hồ sơ theo dõi sản xuất kinh doanh vật liệu giống cây lâm nghiệp


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
MẪU BIỂU SỐ 05

	MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	            1. Tên khoa học

            2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

4. Sơ đồ bố trí cây trồng:

5. Diện tích:

6. Chiều cao trung bình (m):

7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

8. Đường kính tán cây trung bình (m):

9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

10. Tình hình ra hoa, kết hạt:

11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)

	B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở

(Ký tên)


19. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp-vườn cung cấp hom 

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho Hội đồng thẩm định kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định, tờ trình và trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại Văn thư Chi cục Lâm nghiệp nhận chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.    

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Quyết định 89/2005/QĐ-BNN  không quy định.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

MẪU BIỂU SỐ 05

	MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	            1. Tên khoa học

            2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	12. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

13. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

14. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

15. Sơ đồ bố trí cây trồng:

16. Diện tích:

17. Chiều cao trung bình (m):

18. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

19. Đường kính tán cây trung bình (m):

20. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

21. Tình hình ra hoa, kết hạt:

22. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)

	B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở

(Ký tên)


20. Thủ tục: Phê duyệt hồ sơ giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661.
· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661 tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3:  Kiểm tra  hồ sơ, nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

Bước 4:  Chi cục trình hồ sơ lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định phê duyệt hồ sơ.

Bước 5: Thông báo Tổ chức, cá nhân đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp..    

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Tờ trình xin phê duyệt

- Văn bản thống nhất đề nghị của UBND cấp huyện

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật , danh sách tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán 

- Bản đồ giao khoán.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ..
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng chính phủ ban hành về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, 

- Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. 

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

21. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác lâm sản ngoài gỗ rừng tự nhiên.  

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ thiết kế ngoại nghiệp khai thác tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3:  Kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu không đạt đề nghị bổ sung cho đúng với thực tế nếu phù hợp thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Tổ chức làm hồ sơ nội nghiệp

Bước 4: Kiểm tra hồ sơ nội nghiệp nếu không đạt đề nghị bổ sung/đạt trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác và cấp giấy phép khai thác.

Bước 5: Thông báo Tổ chức đến nhận giấy phép tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp..    

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Tờ trình xin khai thác

- Văn bản thống nhất đề nghị của UBND cấp huyện

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khai thác

- Bản đồ thiết kế khai thác.


b) Số lượng hồ sơ:  07 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ..
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

22. Thủ tục: Cấp giấy phép mở cửa rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên.  

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên (đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, Cục Lâm nghiệp thống nhất) tại Văn thư của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) 

Bước 3:  Kiểm tra  hồ sơ, nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

Bước 4:  Trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình UBND tỉnh quyết định cấp phép khai thác

Bước 5: Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Tờ trình xin phê duyệt thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khai thác gỗ rừng tự nhiên- Bản đồ thiết kế khai thác

- Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên

- Văn bản của Cục trưởng Cục lâm nghiệp về việc thẩm định Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên.


b) Số lượng hồ sơ:  07 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ..
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. 

- Quyết định số 2977/BNN-LN ngày 29 tháng 10 năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân bổ kế hoạch khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2008

- Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 của UBND cấp tỉnh Bình Định V/v phân bổ chỉ tiêu kế hoạch khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2008.

23. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – Cây mẹ (cây trội)

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho Hội đồng thẩm định kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định, tờ trình và trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Tổ chức đến tại Văn thư Chi cục Lâm nghiệp nhận chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu. 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Quyết định 89/2005/QĐ-BNN không quy định.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
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	MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	            1. Tên khoa học

            2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	23. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

24. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

25. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

26. Sơ đồ bố trí cây trồng:

27. Diện tích:

28. Chiều cao trung bình (m):

29. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

30. Đường kính tán cây trung bình (m):

31. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

32. Tình hình ra hoa, kết hạt:

33. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)

	B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở

(Ký tên)


24. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – Lâm phần tuyển chọn.
· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho Hội đồng thẩm định kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định, tờ trình và trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Tổ chức đến tại Văn thư Chi cục Lâm nghiệp nhận chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu. 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Quyết định 89/2005/QĐ-BNN không quy định.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
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ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	            1. Tên khoa học

            2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	34. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

35. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

36. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

37. Sơ đồ bố trí cây trồng:

38. Diện tích:

39. Chiều cao trung bình (m):

40. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

41. Đường kính tán cây trung bình (m):

42. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

43. Tình hình ra hoa, kết hạt:

44. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)

	B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở

(Ký tên)


25. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – Rừng giống trồng.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp tại Văn thư của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho Hội đồng thẩm định kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định, tờ trình và trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Tổ chức đến tại Văn thư Chi cục Lâm nghiệp nhận chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu. 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Quyết định 89/2005/QĐ-BNN không quy định.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

MẪU BIỂU SỐ 05

	MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	            1. Tên khoa học

            2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	45. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

46. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

47. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

48. Sơ đồ bố trí cây trồng:

49. Diện tích:

50. Chiều cao trung bình (m):

51. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

52. Đường kính tán cây trung bình (m):

53. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

54. Tình hình ra hoa, kết hạt:

55. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)

	B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở

(Ký tên)


26. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ phương án điều chế rừng tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ) 

Bước 3:  Kiểm tra  hồ sơ và thực tế hiện trường, nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

Bước 4:  Chi cục trình hồ sơ qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phê duyệt

Bước 5: Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng

- Thuyết minh  kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật,  Bản đồ phương án điều chế

- Biên bản kiểm tra


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt..
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.
27. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt thiết kế điều chế, cải tạo và tỉa thưa rừng .

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ thiết kế điều chế, cải tạo và tỉa thưa  rừng  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ) 

Bước 3:  Kiểm tra  hồ sơ và thực tế hiện trường, nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra 

Bước 4:  Trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ký phê duyệt 

Bước 5: Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt thiết kế điều chế, cải tạo và tỉa thưa  rừng 

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật điều chế, cải tạo và tỉa thưa  rừng 

- Bản đồ thiết kế 

- Biên bản kiểm tra.


b) Số lượng hồ sơ:  07 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt..
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.
28. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng.

· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ/ không đủ thủ tục đề nghị Tổ chức bổ sung hồ sơ) 

Bước 3:  Kiểm tra  hồ sơ và thực tế hiện trường, nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

Bước 4:  Trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký phê duyệt

Bước 5: Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khai thác- Bản đồ thiết kế khai thác

- Biên bản kiểm tra.


b) Số lượng hồ sơ:  07 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt..
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

29. Thủ tục: Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp-cây đầu dòng 
· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hồ sơ xin cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – cây đầu dòng tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho Hội đồng thẩm định kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định, tờ trình và trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến tại Văn thư Chi cục Lâm nghiệp nhận chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – cây đầu dòng.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu.

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: Quyết định 89/2005/QĐ-BNN không quy định.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 

MẪU BIỂU SỐ 05

	MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 

Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….

Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	A - Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống

(Đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ

(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)
	

	Loài cây
	            1. Tên khoa học

            2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:

Vĩ độ: 
Kinh độ:

Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:

	56. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):

57. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:

58. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):

59. Sơ đồ bố trí cây trồng:

60. Diện tích:

61. Chiều cao trung bình (m):

62. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):

63. Đường kính tán cây trung bình (m):

64. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):

65. Tình hình ra hoa, kết hạt:

66. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):

	Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):

	Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:

· Lâm phần tuyển chọn 

· Rừng giống chuyển hóa

· Rừng giống trồng 

· Cây mẹ (cây trội)

· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)

	B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT

	Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…

	Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:

Ngày họp Hội đồng thẩm định:

	
	Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp

hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở

(Ký tên)


30. Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác, tỉa thưa rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách.
· Trình tự thực hiện:
 
Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ nằm trong rừng tự nhiên  tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

Bước 2: Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ) 

Bước 3:  Tiến hành ngoại nghiệp (kiểm tra số liệu mà tổ chức thu thập ngoài hiện trường) nếu không đạt đề nghị bổ sung/đạt tổ chức tiến hành làm hồ sơ nội nghiệp;

Bước 4:  Kiểm tra hồ sơ nội nghiệp nếu không đạt đề nghị bổ sung/đạt, trình Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định phê duyệt hồ sơ khai thác, tỉa thưa.

Bước 5: Thông báo tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư  của Chi cục Lâm nghiệp.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 
- Chủ trương, chỉ tiêu kế hoạch giao khai thác rừng của cấp có thẩm quyền;

- Tờ trình xin khai thác rừng;

- Công văn đề nghị của UBND huyện;

- Thuyết minh kỹ thuật, bảng biểu, dự toán chi phí khai thác;

- Bản đồ thiết kế khu vực xin khai thác, tỉa thưa;


b) Số lượng hồ sơ:  07 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.
· Lệ phí (nếu có):   không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.
- Văn bản số 1699/SNN-KH ngày 16/8/2006 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

III. Lĩnh vực:  Thủy sản

1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trong đóng mới tàu cá

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký đóng mới tàu cá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác – BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác – BVNLTS thẩm tra hồ sơ và  ký cấp giấy chứng nhận; 
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá.

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu:

      +  Hợp đồng đóng mới (bản chính);

      + Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính);

      + Văn bản chấp thuận đóng mới.
-  Biên lai nộp lệ phí trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính).

- Ảnh màu cỡ 9x 12.

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hồ sơ an tòan kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính);

- Lý lịch máy tàu;

- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp giấy: 40.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai đăng ký tàu cá.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số: 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản V/v ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
- Quyết định số 1785/QĐ-CTUBND ngày 04/9/2008 về việc phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007.
Phụ lục 3a



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI  

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:...................................................................................................

Thường trú tại: .................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ..................................................; Công dụng.......................................................

Năm, nơi đóng: .................................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..................................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:.................

Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: ............................................

Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người.........................................
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.....................................................

Vùng hoạt động: ..............................................................................................................

Máy chính:

	TT


	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức, sức ngựa
	Vòng quay định mức, v/ph
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Gía trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


3. Hồ sơ kèm theo

	TT
	Hồ sơ đăng ký tàu cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng tàu


	
	

	02
	Giấy chứng nhận xuất xưởng
	
	

	03
	Văn bản chấp thuận đóng mới


	
	

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ


	
	

	05
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu  


	
	

	06
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ


	
	

	07
	Giấy xác nhận xoá đăng ký
	
	

	08
	Giấy phép mua tàu 


	
	

	09
	Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
	
	

	10
	Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: :+ Bản gốc

                                                        + Bản dịch


	
	

	11
	Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu 


	
	

	12
	Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu


	
	

	13
	Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ:+ Bản gốc

                                                                 + Bản dịch


	
	

	14
	Biên lai nộp thuế trước bạ: + Vỏ tàu

                                           + Máy tàu


	
	

	15
	Hồ sơ an toàn kỹ thuật


	
	

	16
	Lý lịch máy tàu


	
	

	17
	Giấy phép sử dụng đài tàu


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

XÁC NHẬN                                                                 ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

   của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan                                       (ký tên và đông dấu nếu có)

     (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

2. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trong cải hoán tàu cá

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp  hồ sơ đăng ký cải hoán tàu cá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác – BVNLTS thẩm tra hồ sơ và ký cấp giấy chứng nhận

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán - Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp: 

       - Tờ khai đăng ký tàu cá.

       - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu:

             +  Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu cá (bản chính);

             + Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu cá (bản chính);

             + Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc)

             + Văn bản chấp thuận cải hoán.

       -  Biên lai nộp lệ phí trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính).

       - Ảnh màu cỡ 9x 12.

* Giấy tờ phải xuất trình:

       - Hồ sơ an tòan kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính);

       - Lý lịch máy tàu;

       - Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp giấy: 40.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai đăng ký tàu cá.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Quyết định số: 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản V/v ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Quyết định số 1785/QĐ-CTUBND ngày 04/9/2008 về việc phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007.
Phụ lục 3a



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI  

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:...................................................................................................

Thường trú tại: .................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ..................................................; Công dụng.......................................................

Năm, nơi đóng: .................................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..................................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:.................

Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: ............................................

Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người.........................................
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.....................................................

Vùng hoạt động: ..............................................................................................................

Máy chính:

	TT


	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức, sức ngựa
	Vòng quay định mức, v/ph
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Gía trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


3. Hồ sơ kèm theo

	TT
	Hồ sơ đăng ký tàu cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng tàu


	
	

	02
	Giấy chứng nhận xuất xưởng
	
	

	03
	Văn bản chấp thuận đóng mới


	
	

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ


	
	

	05
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu  


	
	

	06
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ


	
	

	07
	Giấy xác nhận xoá đăng ký
	
	

	08
	Giấy phép mua tàu 


	
	

	09
	Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
	
	

	10
	Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: :+ Bản gốc

                                                        + Bản dịch


	
	

	11
	Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu 


	
	

	12
	Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu


	
	

	13
	Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ:+ Bản gốc

                                                                 + Bản dịch


	
	

	14
	Biên lai nộp thuế trước bạ: + Vỏ tàu

                                           + Máy tàu


	
	

	15
	Hồ sơ an toàn kỹ thuật


	
	

	16
	Lý lịch máy tàu


	
	

	17
	Giấy phép sử dụng đài tàu


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

XÁC NHẬN                                                                 ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

   của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan                                       (ký tên và đông dấu nếu có)

     (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trong chuyển nhượng quyền sở hữu.
· Trình tự thực hiện:
Bước 1:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu cá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác – BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác – BVNLTS thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5 Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp: 

       - Tờ khai đăng ký tàu cá.

       - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu:

             +  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu cá theo quy định hiện

              hành của Nhà nước (bản chính);

             + Giấy chứng nhận xoá đăng ký do Cơ quan đăng ký cũ cấp;

             + Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ  kèm theo hồ sơ hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính)

       -  Biên lai nộp lệ phí trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính).

       - Ảnh màu cỡ 9x 12.

* Giấy tờ phải xuất trình:

       - Hồ sơ an tòan kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính);

       - Lý lịch máy tàu;

       - Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp giấy: 40.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai đăng ký tàu cá.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Quyết định số: 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản V/v ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Quyết định số 1785/QĐ-CTUBND ngày 04/9/2008 về việc phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007.

4. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Khai thác – BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác – BVNLTS thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

       
- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu: bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất “Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá” có xác nhận của chính quyền cấp xã, phường hoặc đồn Công an, Biên phòng nơi  bị mất (nếu bị mất). 


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy đăng ký.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp lại giấy: 20.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Quyết định số: 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản V/v ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Quyết định số 1785/QĐ-CTUBND ngày 04/9/2008 về việc phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007.

Phụ lục 3a



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI  

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:...................................................................................................

Thường trú tại: .................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ..................................................; Công dụng.......................................................

Năm, nơi đóng: .................................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..................................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:.................

Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: ............................................

Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người.........................................
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.....................................................

Vùng hoạt động: ..............................................................................................................

Máy chính:

	TT


	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức, sức ngựa
	Vòng quay định mức, v/ph
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Gía trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


3. Hồ sơ kèm theo

	TT
	Hồ sơ đăng ký tàu cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng tàu


	
	

	02
	Giấy chứng nhận xuất xưởng
	
	

	03
	Văn bản chấp thuận đóng mới


	
	

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ


	
	

	05
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu  


	
	

	06
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ


	
	

	07
	Giấy xác nhận xoá đăng ký
	
	

	08
	Giấy phép mua tàu 


	
	

	09
	Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
	
	

	10
	Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: :+ Bản gốc

                                                        + Bản dịch


	
	

	11
	Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu 


	
	

	12
	Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu


	
	

	13
	Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ:+ Bản gốc

                                                                 + Bản dịch


	
	

	14
	Biên lai nộp thuế trước bạ: + Vỏ tàu

                                           + Máy tàu


	
	

	15
	Hồ sơ an toàn kỹ thuật


	
	

	16
	Lý lịch máy tàu


	
	

	17
	Giấy phép sử dụng đài tàu


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

XÁC NHẬN                                                                 ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

   của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan                                       (ký tên và đông dấu nếu có)

     (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

5. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời
· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Chi cục Khai thác – BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác – BVNLTS thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận
 Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời nêu rõ lý do (theo mẫu).

      
-  Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu. 

       
-  Hồ sơ an toàn kỹ thuật của tàu do cơ quan Đăng kiểm tàu cá cấp


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: không quy định.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy đăng ký.
· Lệ phí (nếu có):  Không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Quyết định số: 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản V/v ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
- Quyết định số 1785/QĐ-CTUBND ngày 04/9/2008 về việc phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007.
Phụ lục 1d

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:………/

     .….ngày……..tháng……….năm…..

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI

(có giá trị đến hết ngày……tháng………năm………)

Tên tàu:…………………………………………………………………………………..

Chủ tàu:…………………………………………………………………………………..

Loại tàu:………………………………………………………………………………….

Công dụng:…………………………………………………………………...………….

Năm, nơi đóng:……………………………………………………………….………….

Lý do đăng ký tạm thời:………………………………………………………………….

đặc điểm kỹ thuật

+ Vỏ tàu

- Chiều dài lớn nhất (Lmax), m:………………………………………………..………….

- Chiều rộng lớn nhất (Bmax), m:……………………………………………...………….

- Chiều cao mạn (D), m:……………………………………………………...………….

- Chiều chìm (d), m:………………………………………………………….………….

- Mạn khô (f), m:……………………………………………………………..………….

- Tổng dung tích:……………………………………………………………..………….

- Sức trở tối đa, tấn:…………………………………………………………..………….

+ Máy chính

	TT
	Ký hiệu
	Số máy
	Công suất (sức ngựa)
	Năm, nơi chế tạo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Giấy chứng nhận này có giá trị trong 90 ngày kể từ ngày cấp

Thủ trưởng Cơ quan

6. Thủ tục: Cấp Sổ danh bạ thuyền viên
· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Sổ danh bạ thuyền viên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác và BVNLTS thẩm tra hồ sơ và cấp Sổ danh bạ thuyền viên

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Sổ danh bạ thuyền viên
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá theo mẫu.

- Bản sao Sổ thuyền viên tàu cá của mỗi thuyền viên xin đăng ký (đối với thuyền viên làm việc trên tàu cá quy định phải có Sổ thuyền viên tàu cá) hoặc chứng chỉ chuyên môm nghiệp vụ khác phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá. 


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Cấp sổ danh bạ thuyền viên.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp sổ: 40.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Quyết định số: 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản V/v ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Quyết định số 1785/QĐ-CTUBND ngày 04/9/2008 về việc phê duyệt giá thành đóng mới và sửa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007.
Phụ lục 3b



      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                           ……..ngày…….tháng…….năm……..

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

Kính gửi:………………………………………….

Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ……………………………................

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………....................

Nguyên quán:……………………………………………………………….................…

Thường trú tại:…………………………………………………………….................…..

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp tại……………….................………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………….................…….

Trình độ văn hoá:…………………………………………………….................………..

Trình độ chuyên môn:……………………………………………….................………...

Chứng chỉ chuyên môn số:………………………ngày cấp………………................…..

Cơ quan cấp:…………………………………………………………................………..

Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá xét cấp cho tôi được đăng ký thuyền viên theo “Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên”

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.

       Xác nhận 





            Người xin cấp sổ 

của UBND xã, phường 




(ký tên, đóng dấu 

hoặc thủ trưởng cơ quan 




và ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

7. Thủ tục: Cấp Giấy phép khai thác thủy sản lần đầu
· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác và BVNLTS thẩm tra hồ sơ và ký Giấy phép khai thác thủy sản lần đầu

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy phép khai thác thủy sản.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thủy sản

       - Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

       - Có Giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật của tàu cá, đối với lọai tàu   

         cá bắt buộc phải đăng kiểm;

       - Có Sổ danh bạ thuyền viên; 

       - Có bằng thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định;

       - Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp theo quy định; 

       - Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy phép.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp phép: 40.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thủy sản.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số số 59/2005/NĐ-CP-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghi định số: 59/2006/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính Phủ

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Phụ lục 8: (Kèm theo Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
___________________
............,  ngày ........tháng.........năm .......
 
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
 
Kính gửi :  .....................................................................................

 

Tên chủ tàu:..............................................Điện thoại:.................................

Số chứng minh nhân dân:............................................................................

Nơi thường trú: ...........................................................................................

          Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau:  

          Tên tàu: .........................................; Loại tàu......................................

          Số đăng ký tàu: ...................................................................................

          Năm, nơi đóng tàu: .............................................................................

          Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)..................., ngày cấp.................., nơi cấp.........................................................................................................................

          Máy chính: 

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất

định mức

( CV )
	Ghi chú

	No 1
	 
	 
	 
	 

	No 2
	 
	 
	 
	 

	No 3
	 
	 
	 
	 


Ngư trường hoạt động................................................................................

          Cảng, bến đăng ký cập tàu:........................................................................

          Nghề khai thác chính: ....................... .....Nghề phụ:..................................  

          Tên đối tượng khai thác chính: ..................................................................

          Mùa khai thác chính: từ tháng....năm........đến tháng.....năm....................

          Mùa khai thác phụ:    từ tháng....năm........đến tháng.....năm...... ……….

          Kích thứơc mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm: ......................................

          Phương pháp bảo quản sản phẩm: .............................................................

          Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
                                      Người làm đơn (Chủ tàu )
8. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản.
· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp bộ hồ sơ xin gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác và BVNLTS thẩm tra hồ sơ và  ký cấp giấy gia hạn

Bước 4:Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy phép 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản

       
- Giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật của tàu cá (bản sao có công chứng)   

     
- Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp (bản sao).    


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy phép.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí gia hạn giấy phép: 20.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số số 59/2005/NĐ-CP-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghi định số: 59/2006/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính Phủ

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Phụ lục 9: (Kèm theo Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
____________________
............,  ngày ........tháng.........năm .......
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
Kính gửi :  .....................................................................................

 

Tên chủ tàu:.................................................Điện thoại:.............................

Nơi thường trú: ..........................................................................................

Số chứng minh nhân dân:..........................................................................

Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)........ ...., ngày cấp........................ ......   ,nơi cấp.................................................................................................................

          Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp  ngày........tháng..... năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........tháng..... năm........

 

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ.......để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản 

 

          Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

                                                          Đại diện chủ tàu
9. Thủ tục: Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản 

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp bộ hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác và BVNLTS thẩm tra hồ sơ và ký Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản 

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy phép 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

      
 - Đơn xin Đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

      
 - Giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật của tàu cá đối với trường hợp xin đổi   

       
- Giấy phép do thay đổi tàu thuộc diện bắt buộc phải đăng kiểm.   

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.       


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy phép.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy phép: 20.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn xin Đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số số 59/2005/NĐ-CP-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghi định số: 59/2006/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính Phủ

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
Phụ lục 10: (Kèm theo Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
____________________
............,  ngày ........tháng.........năm .......

ĐƠN XIN ĐỔI , CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN
Kính gửi :  .....................................................................................

Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:..........................

Nơi thường trú: ..........................................................................................

Số chứng minh nhân dân:...........................................................................

Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)..................., ngày cấp..................,nơi cấp.........................................................................................................................

          Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp  ngày........tháng..... năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........tháng..... năm........

          Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại):.............

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi/ cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản. 

 

          Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
 
 

                                                                             Người làm đơn ( chủ tàu )
10. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân yêu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá cần phải có văn bản hoặc yêu cầu trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Chi cục Khai thác và BVNLTS cử đăng kiểm viên thực hiện việc kiểm tra an toàn kỷ thuật tàu cá trực tiếp tại tàu theo thời gian và địa điểm thỏa thuận với tổ chức, cán nhân;

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS 

Bước 5: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

      
 - Văn bản yêu cầu hoặc yêu cầu trực tiếp


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra (Quyết định số: 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007).
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 20.000đ/lần
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Nộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

11. Thủ tục: Phê duyệt và cấp Phiếu duyệt thiết kế tàu cá.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có tư các pháp nhân về thiết kế tàu cá; có nhu cầu phê duyệt và cấp phiếu duyệt thiết kế tàu cá nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

Bước3: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác – BVNLTS. 

Bước 4: Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

      
- Giấy đề nghị xét duyệt thiết kế.

- Nhiệm vụ thư thiết kế.

- Hồ sơ thiết kế theo quy định    


b) Số lượng hồ sơ:  04 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Phê duyệt.
· Lệ phí (nếu có):  05% giá trị thiết kế đóng mới;
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Nộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 về việc quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Tiêu chuẩn Việt Nam 7111 : 2002

12. Thủ tục: Giám sát cách ly kiểm dịch thủy sản.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ hàng khai báo số lượng đàn thuỷ sản khi hàng đã cập cảng với Trạm Kiểm nghiệm, kiểm dịch Thú y thuỷ sản - Chi cục Thú y (thông qua điện thoại, điện báo) . Địa chỉ: 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn
Bước 2: Trạm tiến hành kiểm tra chất lượng đàn thuỷ sản trực tiếp tại nơi nuôi cách ly và thu mẫu làm xét nghiệm bệnh virus (WSSV và MBV). 

Bước 3: Lập Biên bản giám sát cách ly kiểm dịch

Bước 4: Thông báo hết thời gian nuôi cách ly cho chủ hàng

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy xác nhận đã qua kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 01-02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản xác nhận.
· Lệ phí (nếu có):  không
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

13. Thủ tục: Phiếu kết quả xét nghiệm thủy sản.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân đem mẫu đến Văn phòng Trạm Kiểm nghiệm- Kiểm dịch Thú y Thủy sản (Chi cục Thú y- 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn) và viết phiếu yêu cầu xét nghiệm.

Bước 2. Tổ chức và cá nhân nộp phí và lệ phí kiểm dịch.

Bước 3. Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú ý thuỷ sản kiểm tra chất lượng con giống theo yêu cầu của Tổ chức và cá nhân;

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Thú y- 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 - Phiếu yêu cầu xét nghiệm

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú y thuỷ sản - Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Phiếu kết quả xét nghiệm
· Lệ phí (nếu có):  
*Lệ phí xét nghiệm: 10.000 đồng/ phiếu
*Phí kiểm nghiệm, kiểm dịch:

1. Bệnh vi rút

1.1.  Tôm

 MBV (Bệnh tôm còi)

- PCR 160.000 đ/mẫu

- Mô 50.000 đ/mẫu

- Soi tươi 20.000 đ/mẫu

WSSV (Bệnh đốm trắng)

- PCR 160.000 đ/mẫu

- Mô 50.000 đ/mẫu

YHV  (Bệnh đầu vàng)

- RT-PCR 230.000 đ/lần

- Mô 50.000 đ/mẫu

TSV ( Bệnh taura)

- RT-PCR 230.000 đ/lần

- Mô 50.000 đ/mẫu

1.2.  Cá  

VNN

- RT-PCR 218.500 đ/mẫu

- Mô 48.500 đ/mẫu

1.3. Các vi rút khác:  570.000 đ/mẫu

2. Bệnh vi khuẩn:

2.1. Bệnh do vi khuẩn  Vibrio ở ĐVTS

- Bệnh phát sáng 

- Bệnh đỏ thân

- Bệnh phồng đuôi, đứt râu, lở loét  

- Bệnh đốm trắng do vi khuẩn  

- Bệnh khác: 118.750 đ/chỉ tiêu bệnh

2.2. Bệnh do vi khuẩn Aeromonas ở ĐVTS nước ngọt

- Bệnh đốm đỏ, lở loét  

- Bệnh thối mang

- Bệnh đốm nâu TCX

- Bệnh khác:
118.750 đ/chỉ tiêu bệnh

2.3.  Bệnh do vi khuẩn  Pseudomonas  ở cá

- Bệnh xuất huyết ở cá 

- Bệnh trắng đuôi ở cá) 
118.750 đ/chỉ tiêu

2.4. Bệnh do Streptococcus ở cá 

- Bệnh nhiễm khuẩn máu ở cá.

- Bệnh khác): 
118.750 đ/chỉ tiêu


2.5. Các bệnh do những tác nhân vi khuẩn khác : 118.750 đ/chỉ tiêu

3. Bệnh nấm 

 3.1. Nấm nước ngọt

- Nấm Saprolegnia. sp

- Nấm Archlya. sp

- Nấm Aphanomyces. sp

- Các nấm khác ) 85.500 đ/chỉ tiêu

3.2 Nấm nước lợ, mặn

 - Nấm Fusarium. sp.

- Nấm Lagenidium. sp.

- Nấm Haliphthoros. sp

- Các nấm khác  ) 85.500 đ/chỉ tiêu

4. Bệnh ký sinh trùng 

+ Ký sinh trùng nước ngọt (soi tươi) 42.750 đ/chỉ tiêu bệnh

+ Ký sinh trùng nước lợ, mặn (soi tươi) 42.750 đ/chỉ tiêu bệnh- Lệ phí cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000đ.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Phiếu yêu cầu
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

- Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Hiệu lực từ 01/9/2008)

- Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 Hướng dẫn thực hiện NĐ59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005
- 28 TCN124 : 1998- Tôm biển- Tôm giống P15- Yêu cầu kỹ thuật

- 28 TCN 202 : 2004- Quy trình chẩn đoán bệnh virus đốm trắng trên các loài tôm he bằng kỹ thuật PCR.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU YÊU CẦU

Tôi tên:…..……………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………Điện thoại: …………………..

Mẫu kiểm tra: …………………………………………………………….......

Yêu cầu kiểm tra các chỉ tiêu:

	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Số mẫu



	01
	Ký sinh trùng
	

	02
	Nấm
	

	03
	Vi khuẩn
	

	04
	Virus MBV (nhuộm tươi)
	

	05
	MBV, SEMBV (PCR)
	

	Tổng cộng:
	
	


	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Số mẫu



	01
	pH
	

	02
	Độ mặn
	

	03
	Oxy hòa tan (DO)
	

	04
	COD
	

	05
	BOD
	

	06
	Độ kiềm
	

	07
	Clo tổng
	

	08
	NO-2
	

	09
	NO-3
	

	10
	NH3
	

	11
	H2S, S2-
	

	12
	Fe3+
	

	13
	Fe2+
	

	Tổng cộng:
	
	


                                                                       Quy Nhơn, ngày       tháng        năm 2009


    Người yêu cầu
14. Thủ tục: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước.

· Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân viết Giấy khai báo theo mẫu tại Trạm Kiểm nghiệm, kiểm dịch Thú y thuỷ sản- Chi cục Thú y. Địa chỉ: 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn
Bước 2: Trạm tiến hành kiểm tra chất lượng con giống trực tiếp tại nơi sản xuất và thu mẫu làm xét nghiệm bệnh virus (WSSV và MBV).

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí kiểm dịch.

Bước 4: Trả kết quả và Giấy chứng nhận kiểm dịch tại Trạm Kiểm nghiệm, kiểm dịch – Chi cục Thú y

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy khai báo kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản (theo mẫu)

- Phiếu yêu cầu (theo mẫu).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) .

· Thời hạn giải quyết: 01-02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận.
· Lệ phí (nếu có):  
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 40.000 đ/giấy
- Phí kiểm dịch: 

1. Cá nước mặn, lợ

- Cá bố mẹ, cá giống hậu bị 15.200 đ/con

- Cá bột  2.380 đ/vạn con

- Cá hư​ơng, cá giống  100đ/con

- Trứng, tinh trùng 2.380 đ/vạn

2. Cá nước ngọt

- Cá bố mẹ, cá giống hậu bị 4.750 đ/con

- Cá bột 2.380 đ/vạn con

- Cá hư​ơng, cá giống 2.380 đ/vạn con

3. Tôm nước mặn, lợ (trừ tôm chân trắng)

- Tôm bố mẹ 16.150 đ/con

- Nauplius  2.380 đ/vạn con

- Postlarvae 4.280 đ/vạn con 

-Tôm giống 4.280 đ/vạn con 

4. Tôm chân trắng

- Tôm bố mẹ 12.350 đ/con

- Nauplius 2.380 đ/vạn con

- Postlarvae  (từ PL12 trở lên) 9.500 đ/vạn con 

-Tôm giống 9.500 đ/vạn con 

5. Tôm nước ngọt

- Tôm bố mẹ 8.550 đ/con

- Postlarvae  4.280 đ/vạn con 

- Tôm giống 4.280 đ/vạn con

6. Vích, đồi mồi, rùa da giống 5.700 đ/con

7. Baba, sam giống 10 đ/con

8. Cá sấu giống 1.900 đ/con

9. Cua giống 190 đ/con

10. ếch lư​ơn giống 190 đ/con

11. Hải sâm, sá sùng, trùn lá giống 10 đ/con

12. Cá cảnh 0.95% giá trị lô hàng (tối thiểu 285.000 đ, tối đa 9.500.000 đ)

13. Trai, điệp, bào ngư​, ngao, sò, hầu vẹm, ốc giống 100  đ/kg

14. Giống cây trồng (thực vật), động vật thuỷ sản thương phẩm 

- Kiểm dịch 114.000 đ/lô hàng

- Xét nghiệm bệnh (đ/chỉ tiêu) Thu theo chỉ tiêu đơn lẻ tại mục G

15. Giống động vật thuỷ sản khác 3.800 đ/vạn con
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 
- Giấy khai báo kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản (theo mẫu)

- Phiếu yêu cầu (theo mẫu).

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của pháp lệnh thú y.

- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Hiệu lực từ 01/9/2008).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………., ngày……. tháng ……năm……….

GIẤY KHAI BÁO

Kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật Thủy sản

(Sử dụng nội địa)

Kính gửi: Chi cục Thú y Bình Định

1. Đơn vị đăng ký kiểm dịch: 


2. Địa chỉ thường trú: 

        Kính đề nghị Chi cục Thú y Bình Định kiểm dịch lô hàng động vật (sản phẩm động vật) thủy sản sau đây:

3. Tên hàng:
     - Tên khoa học: 

      - Tên thương mại:


4. Số lượng: …………….…………....…… Quy cỡ: …………………….………………

5. Trọng lượng: 


6. Địa điểm kiểm dịch:




7. Thời gian kiểm dịch: 


8. Họ tên, địa chỉ chủ hàng: 


9. Nơi hàng đến: 



	
	NGƯỜI KHAI BÁO

(Ký tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU YÊU CẦU

Tôi tên:…..……………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………Điện thoại: …………………..

Mẫu kiểm tra: …………………………………………………………….......

Yêu cầu kiểm tra các chỉ tiêu:

	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Số mẫu



	01
	Ký sinh trùng
	

	02
	Nấm
	

	03
	Vi khuẩn
	

	04
	Virus MBV (nhuộm tươi)
	

	05
	MBV, SEMBV (PCR)
	

	Tổng cộng:
	
	


	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Số mẫu



	01
	pH
	

	02
	Độ mặn
	

	03
	Oxy hòa tan (DO)
	

	04
	COD
	

	05
	BOD
	

	06
	Độ kiềm
	

	07
	Clo tổng
	

	08
	NO-2
	

	09
	NO-3
	

	10
	NH3
	

	11
	H2S, S2-
	

	12
	Fe3+
	

	13
	Fe2+
	

	Tổng cộng:
	
	


                                                         Quy Nhơn, ngày       tháng        năm 2009


    Người yêu cầu
Dấu 


của cơ quan Kiểm dịch





Mẫu: 4





Dấu 


của cơ quan Thú y





Mẫu: 5









































- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.








Dấu 


của cơ quan Thú y





Mẫu: 5









































- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.











PAGE  
6

